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Giáo viên: NGUYỄN HỮU PHƯỚC

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0467171001 Nguyễn Lê Anh 08/04/99 10 8.3 5 6.8
2 0467171003 Trần Quốc Anh 03/10/99 10 5.0 5 5.5
3 0467171004 Trương Hoàng Anh 27/10/99 10 5.2 5 5.6
4 0467171006 Nguyễn Đặng Linh Ân 08/02/98 7 7.3 4 5.6
5 0467171007 Trần Trọng Ân 11/04/97 10 9.0 9 9.1
6 0467171008 Lương Thy Bảo 06/03/94 10 9.0 7 8.1
7 0467171009 Phạm Xuân Bách 30/06/99 7 5.3 5 5.3
8 0467171010 Phạm Quốc Bình 17/07/99 7 8.0 5 6.4
9 0467171012 Lưu Hòa Cảnh 20/12/95 7 6.3 4 5.2

10 0467171013 Nguyễn Văn Chính 02/04/97 10 5.7 5 5.8
11 0467171016 Bùi Tấn Duy 20/06/99 7 6.0 4 5.1
12 0467171017 Mai Quốc Dũng 02/12/99 4 4.3 0 2.1
13 0467171018 Nguyễn Thanh Dương 18/08/99 10 7.0 6 6.8
14 0467171020 Nguyễn Đức Đại 25/10/99 7 5.8 3 4.5
15 0467171024 Phạm Huỳnh Đức 25/09/99 7 5.2 5 5.3
16 0467171027 Huỳnh Trung Hiếu 22/10/98 10 6.0 6 6.4
17 0467171028 Đặng Quốc Hiệp 24/08/98 7 7.8 2 4.8
18 0467171029 Đặng Văn Hoàng 02/11/98 7 6.2 2 4.2
19 0467171030 Vũ Hoàng 03/10/99 7 6.0 3 4.6
20 0467171031 Nguyễn Mạnh Huy 17/12/99 7 6.0 5 5.6
21 0467171032 Phạm Tấn Huy 26/09/99 10 6.0 6 6.4
22 0467171034 Nguyễn Tấn Hưng 11/04/98 7 5.9 4 5.1
23 0467171037 Trần Công Khánh 02/12/99 10 6.2 5 6.0
24 0467171038 Nguyễn Thành Khoa 29/07/99 7 5.8 2 4.0
25 0467171049 Nguyễn Quýt Min 15/03/99 7 6.0 4 5.1
26 0467171050 Lê Minh 19/03/98 7 6.0 4 5.1
27 0467171051 Lương Xuân Minh 28/10/99 10 5.3 4 5.1
28 0467171052 Nguyễn Nhật Minh 26/11/94 10 6.0 4 5.4
29 0467171055 Võ Thành Nghiêm 28/08/99 7 6.3 3 4.7
30 0467171056 Nguyễn Đình Nguyên 16/10/99 7 5.3 5 5.3
31 0467171057 Nguyễn Văn Nguyên 12/01/98 10 8.3 5 6.8
32 0467171059 Võ Thành Nhân 01/09/97 10 9.3 8 8.7
33 0467171060 Hồ Minh Nhật 12/05/98 10 8.7 5 7.0
34 0467171061 Bùi Minh Nhựt 14/11/98 7 5.8 4 5.0
35 0467171062 Nguyễn Thanh Phát 01/06/99 10 6.3 7 7.0
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36 0467171065 Nguyễn Phú Thiên Phú 10/06/95 10 7.0 4 5.8
37 0467171067 Vũ Nguyễn Hoàng Phúc 15/06/99 7 5.7 4 5.0
38 0467171068 Trịnh Hán Quang 24/09/99 7 5.8 2 4.0
39 0467171069 Nguyễn Thanh Sang 10/06/99 7 6.0 5 5.6
40 0467171071 Trần Anh Tài 12/01/98 10 6.5 9 8.1
41 0467171072 Lê Thành Tâm 16/08/98 10 7.3 7 7.4
42 0467171074 Nguyễn Minh Thành 12/11/99 7 5.7 5 5.5
43 0467171075 Vũ Văn Thành 18/08/99 7 6.0 5 5.6
44 0467171076 Nguyễn Thị Thu Thảo 07/12/99 7 6.0 4 5.1
45 0467171077 Trần Quốc Thiệu 04/05/99 7 5.9 2 4.1
46 0467171078 Mai Phú Thịnh 29/12/99 10 5.8 4 5.3
47 0467171079 Phạm Văn Thịnh 12/02/99 7 5.8 2 4.0
48 0467171080 Trần Trường Thịnh 07/05/99 7 5.9 2 4.1
49 0467171081 Nguyễn Duy Thoại 25/09/1998 7 5.8 2 4.0
50 0467171085 Phạm Lê Hoàng Triều 22/10/98 10 5.5 4 5.2
51 0467171088 Lê Duy Trung 03/08/99 10 5.2 6 6.1
52 0467171090 Trần Minh Trung 31/03/99 10 6.7 3 5.2
53 0467171091 Huỳnh Minh Trường 24/11/99 10 6.7 5 6.2
54 0467171092 Ngô Ngọc Trường 24/07/99 7 6.0 3 4.6
55 0467171095 Nguyễn Vũ Hoàng Vương 28/10/99 7 5.8 4 5.0
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